
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C1  

Tên giáo viên: Đỗ Thị Ngoan- Ngô Thị Hoài  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 05/01 đến 09/01 

Tuần 2 

Từ 12/01 đến 16/01 

Tuần 3 

Từ 19/01 đến 23/01 

Tuần 4 

Từ 26/01 đến 30/01 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Trò chuyện: 

* Đón trẻ: 

- Giáo viên đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe, tâm thế của trẻ. 

- Giáo viên nhắc trẻ về kỹ năng giao tiếp: Trẻ chào hỏi lễ phép với cô, vui vẻ khi đến 

lớp, thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp.  

- Hướng dẫn chào cô, chào bố mẹ, các bạn khi đến lớp, khi ra về. 

- Dạy trẻ (Nhắc nhở - ôn) kỹ năng tự phục vụ: cất ba lô, cất dày dép. 

* Thể dục sáng: 

- Tập thể dục theo nhạc của nhà trường. 

* Khởi động: Xoay cổ tay, bả vai, khuỷu tay; Đi các kiểu chân khác nhau…Về đội hình 

(Theo nhạc bài chung của nhà trường) 

* Trọng động: Tập bài tập phát triển chung: Động tác tay - bụng - chân - bật theo nhạc 

bài chung của nhà trường. 

* Trò chơi vận động: Nhảy bài “Êrobick” theo nhạc của nhà trường. 

* Hổi tĩnh: Thư giãn theo nhạc chung của nhà trường. 

- Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, 

không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ. (MT65)   

MT65 

Trò chuyện 

- Trò chuyện một số vật nuôi trong gia đình. 

- Trò chuyện với trẻ về các con vật sống dưới nước. 

- Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống trong rừng 

- Trò chuyện với trẻ về một số cô trùng 

- Nhận ra và tránh một số vật con vật nguy hiểm, sống ở trong rừng. (MT15)   

MT15 

Hoạt động học T2 
Hoạt động vận động Hoạt động vận động Hoạt động vận động Hoạt động vận động 

MT26 



VĐCB: Tung bóng 

bắt bóng cùng cô 

bằng 2 tay 

Trò chơi: Ném bóng 

vào rổ   

VĐCB: Đập và bắt 

bóng tại chỗ 

Trò chơi: Chạy nhặt 

bóng   

VĐCB: Ném xa bằng 

1 tay(5E) 

TCVĐ: Đá bóng vào 

gôn.   

VĐCB: Ném trúng 

đích bằng một tay.  

TC: Kéo co   

T3 

Hoạt động khám phá 

Trò chuyện về con gà 

trống   

Hoạt động khám phá 

Trò truyện con cá 

vàng   

Hoạt động khám phá 

Khám phá con voi.   

Hoạt động khám phá 

Khám phá Vòng đời 

của bướm(5E)   

T4 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ gà con (Tiết mẫu)   

Hoạt động văn học 

Thơ: Rong và cá   

Hoạt động tạo hình 

Tô màu con voi ( Đề 

tài )   

Hoạt động văn học 

Thơ: Ong và bướm.   

T5 

Hoạt động âm nhạc 

DH: Con gà trống”  

Trò chơi: Vũ điệu 

hóa đá.   

Hoạt động âm nhạc 

DH: Cá vàng bơi. 

TC: Vũ điệu hóa đá   

Hoạt động âm nhạc 

DH: Bài hát đố bạn. 

TC: Ai nhanh nhất   

Hoạt động âm nhạc 

DH: Chị ong nâu và 

em bé. 

TC: A sam sam   

T6 

Hoạt động làm quen 

với toán 

So sánh dài hơn - 

ngắn hơn   

Hoạt động làm quen 

với toán 

Đếm đến 4. Nhận 

biết nhóm có số 

lượng là 4 (MT26)   

Hoạt động làm quen 

với toán 

Nhận biết và gọi tên 

hình vuông( 5E)   

Hoạt động làm quen 

với toán 

Ôn hình tròn, hình 

vuông.   

Hoạt động ngoài 

trời 

* HĐCMĐ:  

Thứ 2: Quan sát trò 

chuyện về xích đu ở 

sân trường. 

- TCVĐ: Dung dăng 

dung dẻ. 

- Chơi theo ý thích. 

* HĐCMĐ:  

Thứ 2:  

- Quan sát trò chuyện 

về động vật sống 

dưới nước 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi theo ý thích. 

* HĐCMĐ:  

Thứ 2: Trò chuyện 

quan sát động vật 

sống trong rừng qua 

hình ảnh. 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do. 

* HĐCMĐ:  

Thứ 2: Quan sát trò 

chuyện một số côn 

trùng. 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi theo ý thích. 

Thứ 3: Quan sát trò 

 

MT19, 

MT23, 

MT18, 

MT53 



Thứ 3: Bé nhặt lá ở 

khu vực sân chơi. 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng. 

- Chơi theo ý thích. 

Thứ 4: Thí nghiệm: 

Hoa giấy nở trong 

nước. 

- TCVĐ: Gà đẻ 

trứng. 

- Chơi theo ý thích. 

Thứ 5: Quan sát về 

thời tiết ngày hôm 

đó. 

- TCVĐ: Kéo cưa 

lừa xẻ. 

- Chơi tự do. 

Thứ 6: Thăm quan 

vườn rau trong sân 

trường. 

- TCVĐ: Bóng tròn 

to. 

- Chơi theo ý thích. 

- Trẻ biết các giác 

quan để xem xét 

nhìn, sờ, ngửi... 

(MT19)  

Thứ 3: 

- Quan sát trò chuyện 

cây phượng trong sân 

trường. 

- TCVĐ: Dung dăng 

dung dẻ. 

- Chơi theo ý thích. 

Thứ 4:  

- Thí nghiệm: Cá 

giấy bơi trong nước. 

- TCVĐ: Mắt ,Mũi, 

Mồm. 

- Chơi theo ý thích. 

Thứ 5:  

- Quan sát về thời tiết 

ngày hôm đó. 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng. 

- Chơi theo ý thích. 

Thứ 6: 

- Trò chuyện với bác 

bảo vệ. 

- TCVĐ: Kéo cưa 

lừa xẻ. 

- Chơi theo ý thích. 

* Nhận ra một vài 

mối quan hệ đơn 

giản của sự vật, hiện 

tượng quen thuộc khi 

được hỏi. (MT23)  

Thứ 3: Quan sát trò 

chuyện cây phượng 

trong sân trường. 

- TCVĐ: Dung dăng 

dung dẻ. 

- Chơi theo ý thích. 

Thứ 4: Trò chuyện 

với bác bảo vệ. 

- TCVĐ: Chi chi 

chành chành. 

- Chơi theo ý thích. 

Thứ 5: Quan sát về 

thời tiết ngày *hôm 

đó. 

- TCVĐ: Bóng tròn 

to 

- Chơi theo ý thích. 

Thứ 6: Nhặt lá xung 

quanh khu vực sân 

chơi. 

- TCVĐ: Kéo cưa 

lừa xẻ. 

- Chơi theo ý thích. 

- Trẻ quan tâm hứng 

thú sự vật hiện tượng 

gần gũi với trẻ. 

(MT18)  

chuyện cây Xoài 

trong sân trường. 

- TCVĐ: Dung dăng 

dung dẻ 

- Chơi theo ý thích. 

Thứ 4: Quan sát 

vườn dau của vườn 

trường. 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

- Chơi theo ý thích. 

Thứ 5: Quan sát về 

thời tiết ngày hôm 

đó. 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột. 

- Chơi theo ý thích. 

Thứ 6: Quan sát bầu 

trời ngày hôm đó. 

- TCVĐ: Bóng trò to, 

- Chơi theo ý thích. 

*Nói đủ nghe không 

nói lí nhí . (MT53)  



Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm:  

Thứ 3: Góc xây 

dựng: Xây dựng 

trang trại  

Thứ 5: Góc phân vai: 

Cô giáo, bán hàng, 

đầu bếp... 

Thứ 6: Góc văn học: 

Xem tranh ảnh, sách 

truyện về một số 

động vật trong gia 

đình. 

* Góc học tập: Các 

trò chơi học tập; bé 

nhận biết các hình... 

* Góc âm nhạc: Múa 

hát các bài hát về 

một số động vật nuôi 

trong gia đình. 

* Góc phân vai : Bán 

hàng đầu bếp, bác sĩ, 

y tá  

* Góc trọng tâm:  

+ Xây dựng: khu 

trang trại nuôi cá. 

+Thứ 3: Bé làm làm 

cô y tá, bác đầu bếp, 

cô bán hàng 

- Thứ 5: Góc xây 

dựng - lắp ghép: Xây 

dựng khu trang trạng 

nuôi cá 

- Thứ 6: Góc phân 

vai: Cô giáo, bán 

hàng, đầu bếp... 

* Góc văn học: Xem 

tranh ảnh, sách 

truyện về một số 

động vật sống dưới 

nước 

* Góc học tập: Các 

trò chơi học tập; bé 

nhận biết các hình, 

đếm số lượng... 

* Góc âm nhạc: Múa 

hát các bài hát về 

động vật sống dưới 

nước 

*Góc tạo hình: Bé 

làm tạo hình con cá, 

tôm, cua… từ các 

nguyên vật liệu. 

* Góc trọng tâm:  

+ Thứ 3: Xây dựng: 

Khu trang trại chăn 

nuôi. 

+ Thứ 5: Bé làm làm 

cô y tá, bác đầu bếp, 

cô bán hàng 

+ Thứ 6: Góc phân 

vai Cô giáo bán hàng 

đầu bếp.  

* Góc văn học: Xem 

tranh ảnh, sách 

truyện về một số con 

vật sống trong rừng..  

* Góc học tập: Các 

trò chơi học tập; bé 

nhận biết các hình, 

đếm số lượng... 

* Góc âm nhạc: Múa 

hát các bài hát về các 

con vật sống trong 

rừng. 

*Góc tạo hình: Bé tô 

màu, nặn một số con 

vật sống trong 

rừng…  

* Góc trọng tâm:  

+ Thứ 3: Góc tạo 

hình: Tô màu, in con 

bướm, con sâu. 

+ Thứ 5: Góc văn 

học: Xem tranh ảnh, 

sách truyện về một 

số loài côn trùng, 

+Thứ 6:Bé làm làm 

cô y tá, bác đầu bếp, 

cô bán hàng 

* Góc xây dựng - lắp 

ghép: Xây dựng 

chuồng trại chăn 

nuôi... 

* Góc phân vai: Cô 

giáo, bán hàng, đầu 

bếp... 

* Góc văn học: Xem 

tranh ảnh, sách 

truyện về một số loài 

côn trùng 

* Góc học tập: Các 

trò chơi học tập; bé 

nhận biết các hình, 

đếm số lượng... 

* Góc âm nhạc: Múa 

hát các bài hát về các 

loài côn trùng.… 

  



*Thực hiện một số 

quy định ở lớp và gia 

đình: Sau khi chơi 

xếp cất đồ chơi, 

không tranh giành đồ 

chơi và vâng lời bố 

mẹ.  

*Góc tạo hình: Bé in 

hình con bướm  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ 

sinh đúng cách. 

-Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm ở lớp, biết ăn để chóng lớn khỏe mạnh và chấp nhận 

ăn nhiều các loại thức ăn khác. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: cách mời cơm trước khi ăn, biết tự 

xúc cơm, nhặt cơm vãi cho vào đĩa đựng. 

- Luyện tập kỹ năng sử dụng thìa đúng cách.  

- Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở: Chấp nhận vệ 

sinh răng miệng, đội mũ khi đi nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi đi 

học (MT14)   

MT14 

Hoạt động chiều 

* HĐCMĐ: 

- Thứ 2: Trẻ xem vi 

deo, tranh ảnh một số 

động vật nuôi trong 

gia đình 

+ Chơi theo ý thích. 

+ Nêu gương cuối 

ngày, trả trẻ. 

- Thứ 3: Làm bài tập 

sách: (Sách các 

HĐGTLQV chữ viết) 

bài Cùng cô gọi tên 

chữ cái C 

* HĐCMĐ: 

- thứ 2: Làm bài tập 

sách (Bé HĐ tạo 

hình) Vẽ lá Sen 

+ Chơi theo ý thích 

+ Nêu gương cuối 

ngày, trả trẻ. 

-Thứ 3: Xem vi deo, 

tranh ảnh về một số 

động vật sống dưới 

nước… 

+ Chơi theo ý thích 

+ Nêu gương cuối 

* HĐCMĐ:  

-Thứ 2: Xem vi deo, 

tranh ảnh về một số 

động vật sống trong 

rừng. 

+ Chơi theo ý thích 

+ Nêu gương trong 

ngày, trả trẻ 

- Thứ 3: Hát múa các 

bài hát về một số con 

vật sống trong rừng 

+ Chơi theo ý thích 

+ Nêu gương cuối 

* HĐCMĐ:  

- Thứ 2: Xem vi deo, 

tranh ảnh về một số 

côn trùng. 

- Chơi theo ý thích 

- Nêu gương cuối 

ngày, trả trẻ. 

- Thứ 3: Làm bài tập 

HĐLQCV chữ cái B. 

- Chơi theo ý thích 

- Nêu gương cuối 

ngày, trả trẻ. 

- Thứ 4: Làm sách 

 

MT54, 

MT78, 

MT60, 

MT80 



+ Chơi theo ý thích 

+ Nêu gương cuối 

ngày, trả trẻ. 

- Thứ 4: Làm bài tập 

sách( nhận biết và 

LQVT): Nhận biết 

con vật và môi 

trường sống. 

+ Chơi theo ý thích. 

+ Nêu gương cuối 

ngày, trả trẻ. 

- Thứ 5: Đọc bài 

đồng dao: Con vỏi 

con voi.  

+ Chơi theo ý thích 

+ Nêu gương cuối 

ngày, trả trẻ. 

- Thứ 6: Hát bài hát " 

Gà trống mèo con và 

cún con" 

+ Chơi theo ý thích. 

+ Nêu gương cuối 

tuần (MT54)  

ngày, trả trẻ. 

- Thứ 4: Làm bài tập 

sách (sách các 

HĐGTLQV chữ 

viết): bài cùng cô gọi 

tên chữ cái 

+ Chơi theo ý thích 

+ Nêu gương cuối 

ngày, trả trẻ 

- Thứ 5: Đọc bài 

đồng dao: Trồng đậu 

trồng cà… 

+ Chơi theo ý thích 

+ Nêu gương cuối 

ngày, trả trẻ. 

- Thứ 6: Đọc bài 

Thơ: “Rong và cá” 

+ Nêu gương bé 

ngoan. 

+ Chơi theo ý thích 

(MT78)  

ngày, trả trẻ 

- Thứ 4: Làm bài tập 

sách NB và LQVT: 

Tìm món ăn cho con 

vật 

+ Chơi theo ý thích 

+ Nêu gương cuối 

ngày, trả trẻ 

-Thứ 5: Làm bài tập 

sách  

(Sách Bé HĐ tạo 

hình) Vẽ bộ lông 

cừu. 

+ Chơi theo ý thích 

+ Nêu gương cuối 

ngày 

- Thứ 6: Biểu diễn 

văn nghệ hát các bài 

hát trong tháng  

- Đọc bài đồng dao: 

“gánh gánh, gồng 

gồng” 

+ Chơi theo ý thích. 

* Nêu gương bé 

ngoan. (MT60)  

bài tập tạo hình : Tạo 

hình con chim( trang 

8) 

- Chơi theo ý thích 

- Nêu gương cuối 

ngày, trả trẻ. 

- Thứ 5: Làm bài tập 

sách: Bé nhận biết và 

LQVT: “Nhận biết 

nhóm số lượng là 4” 

- Chơi theo ý thích 

- Nêu gương cuối 

ngày, trả trẻ. 

- Thứ 6: Đọc thơ" 

Rong và cá" 

- Chơi theo ý thích  

- Nêu gương bé 

ngoan. (MT80)  

Chủ đề - Sự kiện  

Nhà Bé nuôi con gì? 

(DA: Động vật nuôi 

trong gia đình)  

Tôm, cua, cá.  
Động vật sống trong 

rừng.  
Côn trùng  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 



 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

- Kế hoạch tháng phù hợp với chủ đề, sự kiện 

- Các hoạt động hàng ngày đúng thời khoá biểu 

- Kế hoạt động hàng ngày đúng phương pháp 

Đã duyệt 

Phó hiệu trưởng CM 

Nguyễn Thị Lê  

Ban giám hiệu  Khối trưởng  Giáo viên 

 


